
STT Mã số SV Họ và tên Ngày sinh Giới
Mã lớp Thời 

khóa biểu
1 B2300461 NGUYỄN HUỲNH NHƯ 16/06/2005 Nữ AVTCM09
2 B2306979 NGÔ THỊ HOÀ AN 15/05/2004 Nữ AVTCM09
3 B2306980 NGUYỄN ĐẠT GIA ANH 11/07/2005 Nam AVTCM09
4 B2306981 NGUYỄN KIỀU ANH 31/08/2005 Nam AVTCM09
5 B2306982 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 16/06/2005 Nữ AVTCM09
6 B2306983 TRẦN MỘNG CHÚC 14/05/2005 Nữ AVTCM09
7 B2306984 NGUYỄN THỊ THANH DIỆU 12/08/2005 Nữ AVTCM09
8 B2306985 PHẠM THỊ TRANG ĐÀI 08/07/2005 Nữ AVTCM09
9 B2306986 NGUYỄN PHẠM TUYẾT ĐÔNG 29/04/2005 Nữ AVTCM09
10 B2306987 TỪ GIA HÀO 04/11/2005 Nam AVTCM09
11 B2306988 BÙI THỊ NGỌC HÂN 15/06/2005 Nữ AVTCM09
12 B2306990 NGUYỄN NGỌC HUY 03/09/2005 Nam AVTCM09
13 B2306991 NGUYỄN NHƯ HUYỀN 24/05/2005 Nữ AVTCM09
14 B2306993 NGUYỄN THỊ NHƯ HUỲNH 29/04/2005 Nữ AVTCM09
15 B2306994 NGUYỄN THỊ MỸ HƯỜNG 18/06/2005 Nữ AVTCM09
16 B2306995 NGUYỄN DUY KHÁNH 16/08/2005 Nam AVTCM09
17 B2306996 VÕ THỊ NGỌC KHUÊ 19/11/2005 Nữ AVTCM09
18 B2306997 NGUYỄN THỊ KIỀU LÝ 28/06/2005 Nữ AVTCM09
19 B2306998 ĐÀO THỊ XUÂN MAI 02/09/2005 Nữ AVTCM09
20 B2306999 CHIÊM HUỆ MẪN 14/03/2005 Nữ AVTCM09
21 B2307000 TRẦN THẢO MY 28/08/2005 Nữ AVTCM09
22 B2307001 THÁI NGUYÊN TUỆ NGÂN 01/05/2005 Nữ AVTCM09
23 B2307002 TRẦN THANH NGUYÊN 27/12/2005 Nam AVTCM09
24 B2307003 DIỆP THỊ NGUYỄN 09/03/2005 Nữ AVTCM09
25 B2307004 VÕ KHA ANH NHI 17/01/2005 Nữ AVTCM09
26 B2307005 PHAN THỊ MỸ NHƯ 23/08/2005 Nữ AVTCM09
27 B2307006 NGUYỄN VƯƠNG THÁI PHONG 20/10/2005 Nam AVTCM09
28 B2307007 HOÀNG ANH PHƯƠNG 28/09/2005 Nam AVTCM09
29 B2307008 NGUYỄN TRƯƠNG NHÃ PHƯƠNG 20/06/2005 Nữ AVTCM09
30 B2307009 LÊ MINH QUÂN 20/03/2005 Nam AVTCM09
31 B2307010 NGUYỄN NHẬT NHƯ QUỲNH 27/03/2005 Nữ AVTCM09
32 B2307011 PHẠM NGUYỄN NHỰT TÂN 16/04/2005 Nam AVTCM09
33 B2307012 VÕ LÊ PHƯƠNG THẢO 08/05/2005 Nữ AVTCM09
34 B2307015 LÂM THỊ ANH THƯ 25/02/2005 Nữ AVTCM09
35 B2307016 NGUYỄN ANH THƯ 31/12/2005 Nữ AVTCM09
36 B2307018 PHẠM THỊ NGỌC TRÂM 27/03/2005 Nữ AVTCM09
37 B2307020 NGUYỄN THỊ MỸ TRĂM 03/01/2005 Nữ AVTCM09
38 B2307022 CAO PHƯỚC TRƯỜNG 29/11/2005 Nam AVTCM09
39 B2307023 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 25/07/2005 Nữ AVTCM09
40 B2307024 TÔ KIM UYÊN 03/12/2005 Nữ AVTCM09
41 B2307026 HUỲNH VÕ THẢO VY 31/03/2005 Nữ AVTCM09
42 B2307027 LÊ PHƯƠNG VY 02/09/2005 Nữ AVTCM09
43 B2307028 NGUYỄN THỊ NHÃ YẾN 08/04/2005 Nữ AVTCM09
44 B2307029 LÊ HUỲNH Ý 06/09/2005 Nữ AVTCM09
45 B2308415 ĐỒNG THỊ CẨM ĐOAN 17/06/2005 Nữ AVTCM09

Danh sách có 45 sinh viên.
PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 49
NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH


